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	Tháng 6

	TT
	Giáo viên và lớp trực
	Lớp trực 
lao động
	Trực lãnh đạo
	Ngày

	
	Sáng (7h30' - 11h15')
	Chiều (13h30' - 17h00')
	
	
	

	1
	Võ Thị  Cúc
	Trần Đình  Sang
	 
	Trương Minh Nam
	1

	2
	Trần Thị Kim  Chi
	Nguyễn Thị Ngọc Phúc
	 
	Tô Ngọc Thạch
	2

	3
	Hoàng Thị Thu Diệu
	Nguyễn Anh Phước
	8.3
	Trương Minh Nam
	3

	4
	Nguyễn Thị  Hà
	Trần Lê  Phước
	 
	Tô Ngọc Thạch
	4

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân
	Nguyễn Thị  Phượng
	6.2
	 
	5

	6
	Đỗ Thị  Hiền
	Lê Quang
	 
	Tô Ngọc Thạch
	6

	7
	Nguyễn  Hoà
	Bùi Nguyên Quân
	 
	Trương Minh Nam
	7

	8
	Nguyễn Thị Bảo  Hòa
	Nguyễn Văn Quốc
	8.1
	Tô Ngọc Thạch
	8

	9
	Văn Công Hóa
	Trần Thị Diệu  Quỳnh
	 
	Trương Minh Nam
	9

	10
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Phan Văn Sen
	 
	Tô Ngọc Thạch
	10

	11
	Nguyễn Thị Lành
	Lê Thị  Thanh
	8.2
	Trương Minh Nam
	11

	12
	Trương Trần Bảo Minh
	Lê Thị Thu  Thảo
	 
	 
	12

	13
	Nguyễn  Nẵng
	Huỳnh Văn Tín
	7.3
	Tô Ngọc Thạch
	13

	14
	Dương Thị Vân Nga
	Đoàn Văn Toản
	 
	Trương Minh Nam
	14

	15
	Lê Thị  Ngọ
	Lê Thị Thuỳ  Trang
	7,1
	Tô Ngọc Thạch
	15

	16
	Phan Văn Ngọc
	Nguyễn Văn Uẩn
	 
	Trương Minh Nam
	16

	17
	Nguyễn Thị  Nguyên
	Dương chí  Văn
	7,2
	Tô Ngọc Thạch
	17

	18
	Trương  Hành
	Nguyễn Thị Hà Vy
	 
	Trương Minh Nam
	18

	19
	Trần Lê  Phước
	Văn Công Hóa
	 
	 
	19

	20
	Nguyễn Thị  Phượng
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	 
	Tô Ngọc Thạch
	20

	21
	Lê Quang
	Nguyễn Thị Lành
	8,2
	Trương Minh Nam
	21

	22
	Bùi Nguyên Quân
	Trương Trần Bảo Minh
	6.4
	Tô Ngọc Thạch
	22

	23
	Nguyễn Văn Quốc
	Nguyễn  Nẵng
	 
	Trương Minh Nam
	23

	24
	Trần Thị Diệu  Quỳnh
	Nguyễn Thị  Nguyên
	 
	Tô Ngọc Thạch
	24

	25
	Phan Văn Sen
	Trương  Hành
	 
	Trương Minh Nam
	25

	26
	Hoàng Thị Thu Diệu
	Lê Thị Thuỳ  Trang
	 
	 
	26

	27
	Trần Thị Kim  Chi
	Đoàn Văn Toản
	6.2
	Tô Ngọc Thạch
	27

	28
	Lê Thị  Thanh
	Võ Thị  Cúc
	 
	Trương Minh Nam
	28

	29
	Nguyễn Thị  Hà
	Nguyễn Văn Uẩn
	7.1
	Tô Ngọc Thạch
	29

	30
	Trần Đình  Sang
	Dương Thị Vân Nga
	 
	Trương Minh Nam
	30

	Tháng 7

	 
	Giáo viên và lớp trực
	Lớp trực 
lao động
	Trực lãnh đạo
	Ngày

	TT
	Sáng (7h30' - 11h15')
	Chiều (13h30' - 17h00')
	
	
	

	31
	Trần Thị Kim  Chi
	Nguyễn Thị Ngọc Phúc
	 
	Tô Ngọc Thạch
	1

	32
	Hoàng Thị Thu Diệu
	Nguyễn Anh Phước
	8.3
	Trương Minh Nam
	2

	33
	Nguyễn Thị  Hà
	Trần Lê  Phước
	 
	 
	3

	34
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân
	Nguyễn Thị  Phượng
	6,2
	Tô Ngọc Thạch
	4

	35
	Đỗ Thị  Hiền
	Lê Quang
	 
	Trương Minh Nam
	5

	36
	Nguyễn  Hoà
	Bùi Nguyên Quân
	 
	Tô Ngọc Thạch
	6

	37
	Nguyễn Thị Bảo  Hòa
	Nguyễn Văn Quốc
	8,1
	Trương Minh Nam
	7

	38
	Văn Công Hóa
	Trần Thị Diệu  Quỳnh
	 
	Tô Ngọc Thạch
	8

	39
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Phan Văn Sen
	 
	Trương Minh Nam
	9

	40
	Nguyễn Thị Lành
	Lê Thị  Thanh
	 
	 
	10

	41
	Trương Trần Bảo Minh
	Lê Thị Thu  Thảo
	6.4
	Tô Ngọc Thạch
	11

	42
	Nguyễn  Nẵng
	Huỳnh Văn Tín
	 
	Trương Minh Nam
	12

	43
	Dương Thị Vân Nga
	Đoàn Văn Toản
	 
	Tô Ngọc Thạch
	13

	44
	Lê Thị  Ngọ
	Lê Thị Thuỳ  Trang
	7,1
	Trương Minh Nam
	14

	45
	Phan Văn Ngọc
	Nguyễn Văn Uẩn
	 
	Tô Ngọc Thạch
	15

	46
	Nguyễn Thị  Nguyên
	Dương chí  Văn
	7.2
	Trương Minh Nam
	16

	47
	Trương  Hành
	Nguyễn Thị Hà Vy
	 
	 
	17

	48
	Trần Thị Kim  Chi
	Nguyễn Thị Ngọc Phúc
	7,3
	Tô Ngọc Thạch
	18

	49
	Hoàng Thị Thu Diệu
	Nguyễn Anh Phước
	 
	Trương Minh Nam
	19

	50
	Nguyễn Thị  Hà
	Trần Lê  Phước
	 
	Tô Ngọc Thạch
	20

	51
	Nguyễn Thị Mỹ Nhân
	Nguyễn Thị  Phượng
	6.4
	Trương Minh Nam
	21

	52
	Đỗ Thị  Hiền
	Lê Quang
	 
	Tô Ngọc Thạch
	22

	53
	Nguyễn  Hoà
	Bùi Nguyên Quân
	 
	Trương Minh Nam
	23

	54
	Nguyễn Thị Bảo  Hòa
	Nguyễn Văn Quốc
	 
	 
	24

	55
	Văn Công Hóa
	Trần Thị Diệu  Quỳnh
	 
	Tô Ngọc Thạch
	25

	56
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Phan Văn Sen
	 
	Trương Minh Nam
	26

	57
	Nguyễn Thị Lành
	Lê Thị  Thanh
	8.2
	Tô Ngọc Thạch
	27

	58
	Trương Trần Bảo Minh
	Lê Thị Thu  Thảo
	 
	Trương Minh Nam
	28

	59
	Nguyễn  Nẵng
	Huỳnh Văn Tín
	 
	Tô Ngọc Thạch
	29

	60
	Phan Văn Ngọc
	Nguyễn Văn Uẩn
	8.1
	Trương Minh Nam
	30

	61
	Lê Thị  Ngọ
	Lê Thị Thuỳ  Trang
	 
	 
	31

	Tháng 8

	 
	Giáo viên và lớp trực
	Lớp trực 
lao động
	Trực lãnh đạo
	 

	
	Sáng (7h30' - 11h15')
	Chiều (13h30' - 17h00')
	
	
	

	62
	Lê Quang
	Nguyễn Thị Lành
	 
	Tô Ngọc Thạch
	1

	63
	Bùi Nguyên Quân
	Trương Trần Bảo Minh
	 
	Trương Minh Nam
	2

	64
	Nguyễn Văn Quốc
	Nguyễn  Nẵng
	8/2
	Tô Ngọc Thạch
	3

	65
	Trần Thị Diệu  Quỳnh
	Nguyễn Thị  Nguyên
	 
	Trương Minh Nam
	4

	66
	Phan Văn Sen
	Trương  Hành
	 
	Tô Ngọc Thạch
	5

	67
	Lê Thị  Thanh
	Võ Thị  Cúc
	6/2
	Trương Minh Nam
	6

	68
	Trần Thị Kim  Chi
	Đoàn Văn Toản
	 
	 
	7

	69
	Hoàng Thị Thu Diệu
	Lê Thị Thuỳ  Trang
	 
	Tô Ngọc Thạch
	8

	70
	Nguyễn Thị  Hà
	Nguyễn Văn Uẩn
	6/3
	Trương Minh Nam
	9

	71
	Trần Đình  Sang
	Dương Thị Vân Nga
	 
	Tô Ngọc Thạch
	10

	72
	Trần Lê  Phước
	Văn Công Hóa
	 
	Trương Minh Nam
	11

	73
	Nguyễn Thị  Phượng
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	8.3
	Tô Ngọc Thạch
	12


* Lưu ý:  - Cán bộ giáo viên trực phải tuân thủ những quy định về trực cơ quan. Hiệu trưởng nhà trường sẽ nắm thông tin từng ngày một.
               - Tưới nước và điều hành học sinh tưới nước cây xanh trong toàn sân trường (vừa mở van tưới tự động, vừa tưới trực tiếp bằng tay). 

1. Trương Minh Nam - Bí thư CB, HT: số ĐT: 0945988444

2. Tô Ngọc Thạch- Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng: SĐT 0972343169

                                                                                                                

	                                                                                                                
	Vinh An, ngày 27 tháng 05 năm 2016

	   
	               HIỆU TRƯỞNG

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	                          Trương Minh Nam


